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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT THỰC THI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2007-2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2 (công văn số 1932/TTg-QHQT ngày 23 tháng 11 năm 2006);
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2007 - 2011 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó trưởng Ban: Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Các Ủy viên:

- Ông Thạch Cần, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ,

- Bà Nguyễn Vân Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính,

- Bà Hoàng Thị Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- Ông Trương Triều Dương, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao,

- Bà Hà Thị Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội,

- Ông Nguyễn Đức Hiệt, Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh kinh tế, Bộ Công an,

- Ông Trần Hào Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

- Ông Đặng Đình Luyến, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,

- Ông Đặng Đức San, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,

- Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hóa - Thông tin,

- Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thương mại,

Ủy viên, Thư ký: Ông Bùi Huy Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Thỏa thuận với phía Hoa Kỳ các nội dung cụ thể của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA), các Thỏa thuận song phương liên quan (về thương mại, đầu tư,…), các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới - WTO giai đoạn 2007-2011; đồng thời kiến nghị các chính sách, biện pháp đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ kỹ thuật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật.

3. Trên cơ sở đề nghị của các Bộ, cơ quan và địa phương, Ban Chỉ đạo phê duyệt và đưa ra các “Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật” đối với phía Hoa Kỳ (Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID và Văn phòng Dự án Hỗ trợ thúc đẩy thương mại - Văn phòng Dự án STAR) nhằm thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đúng mục tiêu đề ra của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật được cụ thể trong Văn kiện Dự án STAR giai đoạn 2 (từ năm 2007 đến năm 2011) và phù hợp với Chương trình hành động của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững (Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ ngày 27/2/2007).

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Các Ủy viên của Ban Chỉ đạo hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, là đầu mối phối hợp các công việc liên quan đến cơ quan của mình và có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị về chính sách, mục tiêu, phương hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo để Chương trình hỗ trợ kỹ thuật đạt hiệu quả cao nhất.

Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác của Ban Chỉ đạo và quyết định về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Quy trình tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật.

Ban Chỉ đạo được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng Chính phủ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp thông qua Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có Tổ công tác giúp việc đặt tại Văn phòng Chính phủ, đứng đầu là Ủy viên, Thư ký Ban Chỉ đạo. Thành viên của Tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban.

Tổ Công tác có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 và có chức năng thay mặt Ban Chỉ đạo làm việc với Đại diện của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Hà Nội và Văn phòng Dự án STAR trong việc triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

Điều 4. Các Bộ, ngành, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Chương trình hỗ trợ kỹ thuật căn cứ vào các “Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật” đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt để quyết định về các nội dung hợp tác kỹ thuật cụ thể và tự bố trí vốn đối ứng (nếu cần); chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu (mức công khai, độ chính xác của số liệu, đánh giá,…) trong trao đổi hợp tác với phía Hoa Kỳ; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của các đơn vị trực thuộc; báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo theo đúng Quy trình tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và các quy định pháp luật liên quan. Công bố công khai trên Website của Dự án STAR kết quả hỗ trợ kỹ thuật và chịu trách nhiệm về những thông tin này

Điều 5. Quyết định này thay cho Quyết định số 171/2001/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2001-2004.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- HDND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban Quốc gia về hợp tác Kinh tế Quốc tế;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT .
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